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	I
	 Thí sinh đăng ký xét tuyển theo hình thức xét điểm tổng kết 5 học kỳ

	TT
	Họ và tên
	Giới tính
	Ngày sinh
	Dân tộc
	KV
	ĐT
	Điểm xét tuyển
	Điểm ƯT
	Tổng

	
	
	
	
	
	
	
	HKI
	HKII
	HKIII
	HKIV
	HKV
	
	

	1
	TRƯƠNG TẤN TÀI
	Nam
	01/01/2007
	Kinh
	KV1
	
	8.5
	8.6
	8.6
	8.8
	8.5
	0.75
	9.35

	II
	Thí sinh đăng ký xét tuyển theo hình thức xét điểm tổng kết lớp 12 các môn

	TT
	Họ và tên
	Giới tính
	Ngày sinh
	Dân tộc
	KV
	ĐT
	Điểm xét tuyển
	Điểm ƯT
	Tổng

	2
	JOR LƠNG NAI DUYÊN
	Nữ
	01/02/2007
	Chu Ru
	KV1
	01
	8.2
	2.75
	10.95

	3
	PHẠM NGỌC LINH
	Nữ
	11/3/2006
	Kinh
	KV2-NT
	02
	8.0
	2.5
	10.50

	4
	KA SU RIC
	Nữ
	01/7/2007
	Cơ Ho
	KV1
	01
	7.4
	2.75
	10.15

	5
	CHẮNG TRƯỜNG VĂN
	Nam
	03/02/2007
	hoa
	KV1
	01
	7.1
	2.75
	9.85

	6
	K' THÍCH
	Nam
	12/02/2004
	Cơ Ho
	KV1
	01
	7.0
	2.75
	9.75

	7
	TRƯƠNG PHƯƠNG UYÊN
	Nữ
	01/02/2007
	Kinh
	KV1
	
	8.7
	0.75
	9.45

	8
	PHẠM THỊ HUYỀN TRÂN
	Nữ
	12/6/2007
	Kinh
	KV1
	
	8.3
	0.75
	9.05

	9
	K' KHÔI
	Nam
	18/9/2007
	Kơ ho
	KV1
	01
	6.3
	2.75
	9.05

	10
	NGUYỄN THỊ VÂN AN
	Nữ
	10/7/2007
	Kinh
	KV2
	
	8.5
	0.25
	8.75

	11
	NGUYỄN KIM NGÂN
	Nữ
	04/9/2007
	Kinh
	KV1
	
	8.0
	0.75
	8.75

	12
	ĐỖ PHAN BẢO NGÂN
	Nữ
	30/9/2007
	Kinh
	KV2-NT
	
	8.1
	0.5
	8.6

	13
	LÊ NGUYỄN KHÁNH VY
	Nữ
	03/01/2006
	Kinh
	KV2
	
	8.3
	0.25
	8.55

	14
	HOÀNG MINH THÀNH
	Nam
	04/6/2007
	Kinh
	KV1
	
	7.8
	0.75
	8.55

	15
	NGUYÊN HOÀNG THỦY TIÊN
	Nữ
	21/8/2006
	Kinh
	KV1
	
	7.8
	0.75
	8.55

	16
	PHAN QUỐC ANH
	Nam
	21/11/2007
	Kinh
	KV2
	
	8.2
	0.25
	8.45

	17
	MAI THỊ KIM TUYỀN
	Nữ
	24/8/2004
	Kinh
	KV1
	
	7.7
	0.75
	8.45

	18
	TRỊNH THỊ THÙY LINH
	Nữ
	27/9/2007
	Kinh
	KV1
	
	7.5
	0.75
	8.25

	19
	VÕ THỊ NGỌC ANH
	Nữ
	23/9/2007
	Kinh
	KV1
	
	7.4
	0.75
	8.15

	20
	ĐÀO PHÚ QUÝ
	Nam
	29/12/2007
	Kinh
	KV1
	
	7.3
	0.75
	8.05

	21
	NGUYỄN QUANG TUYẾN
	Nam
	08/4/2027
	Kinh
	KV1
	
	7.3
	0.75
	8.05

	22
	LÊ THỊ NGỌC ÁNH
	Nữ
	01/12/2002
	Kinh
	KV1
	
	7.2
	0.75
	7.95

	23
	TRẦN MINH NHẤT
	Nam
	11/11/2007
	Kinh
	KV2-NT
	
	7.4
	0.5
	7.90

	24
	HỒ PHẠM THIỆU
	Nam
	07/12/2007
	Kinh
	KV1
	
	7.1
	0.75
	7.85

	25
	PHAN KHÁNH NGUYÊN
	Nam
	27/11/2007
	Kinh
	KV2
	
	7.5
	0.25
	7.75

	26
	BÙI MINH ĐỨC
	Nam
	04/11/2004
	Kinh
	KV1
	
	7.0
	0.75
	7.75

	27
	NGUYỄN PHƯƠNG THANH
	Nữ
	29/12/2007
	Kinh
	KV1
	
	7.0
	0.75
	7.75

	28
	NGUYỄN HỒNG TUYẾT LINH
	Nữ
	14/8/2007
	Kinh
	KV2-NT
	
	7.2
	0.5
	7.70

	29
	VÕ NGUYỄN MINH KHÔI
	Nam
	28/5/2007
	Kinh
	KV2
	
	7.4
	0.25
	7.65

	30
	NGUYỄN TRẦN MINH THIÊN
	Nam
	01/9/2007
	Kinh
	KV1
	
	6.9
	0.75
	7.65

	31
	TRẦN CHÂU ANH
	Nữ
	30/4/2007
	Kinh
	KV2
	
	7.3
	0.25
	7.55

	32
	LÊ NGỌC VĨNH
	Nam
	15/10/2004
	Kinh
	KV1
	
	6.4
	0.75
	7.15

	33
	NGUYỄN THỊ MAI LY
	Nữ
	11/3/2007
	Kinh
	KV2-NT
	
	6.6
	0.5
	7.10

	34
	CHẾ HOÀNG GIANG
	Nữ
	03/12/2007
	Kinh
	KV2
	
	6.6
	0.25
	6.85

	35
	NGUYỄN THỊ XUÂN KHA
	Nữ
	02/6/2006
	Kinh
	KV1
	
	6.0
	0.75
	6.75

	36
	NGUYỄN THỊ YẾN NHI
	Nữ
	13/12/2007
	Kinh
	KV1
	
	5.9
	0.75
	6.65

	
	Danh sách này có 36 thí sinh trúng tuyển./




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






